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	ĐỀ ÔN THI SỞ LẦN I, NĂM HỌC 2024 – 2025
 MÔN ĐỊA LÍ 12

Thời gian làm bài: 45 phút; 




PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô là do ảnh hưởng của


A. dãy núi Hoành Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.


B. dãy núi Trường Sơn kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.


C. dãy núi Bạch Mã kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa.


D. dãy núi Hoàng Liên Sơn kết hợp với ảnh hưởng của biển.

Câu 2: Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ qua các thành phần

A. khí hậu, sinh vật, sông ngòi.
B. sông ngòi, đất đai, khí hậu.

C. khí hậu, đất đai, sinh vật.
D. sinh vật, đất đai, sông ngòi.
Câu 3: Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do


A. Trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.

B. Quá trình công nghiệp hóa còn chậm.


C. Nước ta không có nhiều thành phố lớn.


D. Dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.

Câu 4: Loại gió thịnh hành từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta là

A. Tín phong bán cầu Bắc.
B. gió mùa Tây Nam.

C. gió mùa Đông Bắc.
D. Tín phong bán cầu Nam.
Câu 5: Biện pháp chủ yếu trong bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là


A. mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn.


B. mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng rừng sản xuất.


C. tăng cường trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.


D. giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân.

Câu 6: Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao chủ yếu là do


A. số lượng lao động trong các công ty liên doanh tăng lên.


B. phát triển mạnh ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn.


C. những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.


D. mở thêm nhiều các trung tâm đào tạo và hướng nghiệp.

Câu 7: Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo nên mùa mưa ở Trung Bộ nước ta?

A. Gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, gió đông bắc và bão.

B. Tín phong bán cầu Bắc, gió Tây, bão và dải hội tụ nhiệt đới.

C. Gió mùa Đông Bắc, gió Tây, áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới.

D. Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam, áp thấp nhiệt đới, bão.
Câu 8: “Gió mùa Đông Nam” hoạt động ở Bắc Bộ có nguồn gốc từ


A. khối khí cực lục địa từ áp cao Xibia.
B. khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.


C. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc.
D. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.

Câu 9: Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là


A. các dãy núi xen kẽ thung lũng sông hướng tây bắc - đông nam.


B. gió mùa Đông Bắc hoạt động, có mùa đông lạnh nhất ở nước ta.


C. địa hình có các sơn nguyên bóc mòn và các cao nguyên badan.


D. khí hậu cận xích đạo gió mùa với nền nhiệt độ cao quanh năm.

Câu 10: Mùa khô ở Bắc Bộ không sâu sắc như ở Nam Bộ nước ta chủ yếu do

A. mạng lưới sông ngòi dày đặc hơn.
B. sự điều tiết của các hồ chứa nước.

C. nguồn nước ngầm phong phú hơn.
D. ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
Câu 11: Do tiếp giáp Biển Đông nên nước ta có


A. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.
B. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.


C. một mùa có mưa nhiều, một mùa mưa ít.
D. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.

Câu 12: Nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc là

A. Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.
B. Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
D. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 13: Tổng diện tích rừng nước ta đang tăng dần nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy giảm vì

A. chất lượng rừng chưa thể phục hồi.


B. rừng nguyên sinh hiện nay còn rất ít.


C. diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi tăng lên.


D. diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi là chủ yếu.

Câu 14: Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Nằm ở vùng vĩ độ thấp nên nhận được nhiều nhiệt và tiếp giáp Biển Đông nên mưa nhiều.

B. Nằm trong vùng gió mùa, giữa hai đường chí tuyến nên có lượng mưa lớn và góc nhập xạ lớn.

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động của gió mùa Châu Á, giáp Biển Đông.

D. Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc, quanh năm nhận lượng bức xạ lớn.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây thể hiện ý nghĩa về mặt kinh tế của vị trí địa lí nước ta ?

A. Thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.

B. Nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng giàu có.

C. Tự nhiên phân hóa đa dạng giữa Bắc - Nam, Đông - Tây.

D. Thuận lợi để xây dựng nền văn hóa tương đồng với khu vực.
Câu 16: Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là


A. dày đặc, sông ngòi đều chảy theo hướng vòng cung.


B. dày đặc, chảy theo hướng vòng cung và tây bắc - đông nam.


C. dày đặc, chảy theo hướng tây bắc - đông nam và tây - đông.


D. dày đặc, đều chảy theo hướng tây bắc - đông nam.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự phân hóa nhiệt độ vào tháng I ở miền khí hậu phía Bắc của nước ta là


A. cánh cung đón gió, frông cực, chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.


B. các dãy núi cao, gió mùa đông hoạt động thất thường, frông cực.

C. gió đông bắc, độ cao địa hình, phạm vi trải dài trên nhiều vĩ độ.

D. gần chí tuyến Bắc, địa hình phân hóa đa dạng, dải hội tự nhiệt đới.

Câu 18: Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là


A. xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn.


B. hợp tác lao động quốc tế để xuất khẩu lao động.


C. phân bố lại lực lượng lao động trên quy mô cả nước.


D. đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở đô thị.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bảng số liệu:

Lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng tại trạm Sơn Tây

 (Đơn vị : m3/s)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng nước
	1 270
	1 070
	910
	1 060
	1 880
	4 660
	7 630
	9 040
	6 580
	4 070
	2 760
	1 690


(Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021)


a) Chế độ nước của sông Hồng có hai mùa rõ rệt. 
 


b) Mùa cạn của sông Hồng từ tháng 5 đến tháng 10. 


c) Mùa lũ chiếm khoảng trên 75% lượng nước cả năm


d) Chế độ nước sông chịu ảnh hưởng của địa hình và mưa. 
Câu 2. Cho thông tin sau:

Quanh năm gió Tín phong thổi trên lãnh thổ nước ta và biển Đông, nhưng tùy mùa mà tính chất của nó có thay đổi. Gió Tín phong có dạng độc lập nhất vào mùa xuân, khi hai luồng gió mùa đều yếu, khi đó nó xuất phát từ rìa tây nam của cao áp Thái Bình Dương và có hướng đông nam rõ rệt. Trong mùa hè, gió Tín phong thường thổi xen kẽ với các đợt gió mùa tây nam. Sang thu - đông, gió Tín phong thường phụ thuộc vào cao áp Xi-bia và thổi theo hướng đông bắc.


a) Gió Tín phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm trên lãnh thổ nước ta. 

b) Do tác động của Tín phong bán cầu Bắc, vào mùa đông ở miền Bắc thường xuất hiện những ngày nắng ấm xen kẽ những ngày thời tiết âm u. 

c) Tín phong bán cầu Bắc là nguyên nhân chủ yếu gây ra mùa khô cho Tây Nguyên và Nam Bộ. 

d) Gió Tín phong kết hợp với hoạt động của dải hội tụ gây nên sự phân hóa mưa - khô ở hai sườn dãy Trường Sơn của nước ta. 
Câu 3. Cho thông tin sau:


Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền Bắc, nơi mà gió mùa đông bắc đã mang lại không khí lạnh từ vùng ôn đới, số tháng có nhiệt độ xấp xỉ giá trị trung bình ở vùng Đông Bắc chỉ khoảng 30%, ở đồng bằng Bắc Bộ là 40%, còn ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ được trên 50%. Cường độ thất thường được thể hiện qua sự dao động của nhiệt độ năm lạnh nhất và năm nóng nhất so với trị số trung bình.


a) Gió mùa Đông Bắc làm thời tiết miền Bắc nước ta có nửa đầu mùa đông lạnh khô, nửa sau lạnh ẩm. 


b) Thời tiết ở miền Bắc vào mùa đông thất thường do gió mùa Đông Bắc, Tín phong bán cầu Bắc, frông. 


c) Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên vùng lãnh thổ phía Bắc nước ta có biên độ nhiệt năm cao. 


d) Gió mùa Đông Bắc là nguyên nhân chủ yếu làm cho chế độ nhiệt của nước ta có sự phân hóa theo chiều Đông - Tây. 

Câu 4. Cho bảng số liệu:
Diện tích rừng trồng mới của Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020

 (Đơn vị: Nghìn ha)

	Năm
	Tổng số
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng

	2017
	284,2
	267,0
	15,1
	2,1

	2018
	282,1
	267,7
	12,5
	1,9

	2019
	267,9
	255,4
	11,1
	1,4

	2020
	269,9
	260,3
	7,8
	1,8



a) Tổng diện tích rừng trồng mới của nước ta tăng liên tục, tăng nhiều nhất là rừng sản xuất. 

b) Diện tích rừng sản xuất luôn cao nhất nhưng giảm nhiều nhất trong các loại rừng trồng mới. 

c) Diện tích rừng trồng của nước ta khá cao do chính sách của Nhà nước trong phát triển rừng. 

d) Rừng sản xuất chiếm diện tích lớn nhất do đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng số liệu:

Lượng mưa các tháng năm 2022 tại Vinh

(Đơn vị: mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	27,4
	77,2
	68,8
	110,8
	280,7
	63,8
	255,6
	166,3
	1166,7
	352,0
	718,6
	47,2


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết tháng mưa nhiều nhất ở Vinh năm 2022 gấp bao nhiêu lần tháng mưa ít nhất? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất).
Câu 2. Biết đỉnh núi Phan-xi-păng cao 3 147 m, nếu nhiệt độ tại đỉnh này là 2,0 °C thì trong cùng thời điểm, cùng sườn núi đón gió, nhiệt độ ở chân núi này sẽ là bao nhiêu °C? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943 - 2021                                

(Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	1943
	2010
	2021

	Tổng diện tích
	14,3
	13,4
	14,7

	- Rừng tự nhiên
	14,3
	10,3
	10,1

	- Rừng trồng
	0,0
	3,1
	4,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)

Từ năm 1943 đến năm 2021, diện tích rừng của nước ta tăng thêm bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của nước ta, giai đoạn 2010 - 2022

 (Đơn vị : ‰)

	Năm
	2010
	2015
	2019
	2020
	2021
	2022

	Tỉ lệ sinh
	17,1
	16,2
	16,3
	16,3
	15,7
	15,2

	Tỉ lệ tử
	6,8
	6,8
	6,3
	6,06
	6,4
	6,1


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 2022 giảm đi bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân của %)
Câu 5. Cho bảng số liệu:

Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1999 - 2021

	Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn : Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999,2009,2019; Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)


Cho biết trung bình mỗi năm trong giai đoạn 1999 - 2021, dân số nước ta tăng thêm được bao nhiêu triệu người? 
Câu 6. Theo thống kê, năm 2021 cả nước vẫn còn 3,2 % lao động thất nghiệp và 3,1 % lao động thiếu việc làm. Số lao động của nước ta là 50,6 triệu người. Cho biết số lượng người lao động thất nghiệp của nước ta năm 2021 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người).
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